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Ngành dệt may của Trung Quốc năm 2011 
 

 
Dệt là ngành truyền thống của Trung Quốc, có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu 
hàng dệt và may lớn nhất thế giới. Năm 2011, ngành dệt may đóng góp 
7,1% cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với sự đa dạng về sản phẩm xuất 
khẩu trong tổng xuất khẩu của nước này. Đồng thời, ngành này cũng cung 
cấp rất nhiều việc làm cho dân cư cả nước từ thành thị, nông thôn đến vùng 
núi, vùng xa. 
 

1. Sản xuất và xuất nhập khẩu 
 

Năm 2011, ngành dệt Trung Quốc đối mặt với nhiều khó khăn như 
kinh tế thế giới suy giảm, giá cả nguyên liệu biến động, giá nhân công và 
chi phí năng lượng tăng. Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt 
không bị ảnh hưởng tiêu cực. 
 

Sản lượng sợi đạt 28,95 triệu tấn, tăng 12,4% so với năm 2010. Sản 
lượng dệt là 62 tỷ mét, tăng 11,6% so với năm 2010. Sản lượng sợi hóa học 
là 33,62 triệu tấn, tăng 13,9% so với năm 2010, trong khi sản xuất quần áo 
là 25,4 tỷ chiếc, tăng 8,1% so với năm 2010. 
 

Tổng trị giá đầu tư vào ngành dệt là 679,91 tỷ NDT, tăng 36,3% so 
với năm 2010. Đầu tư cho các nhóm hàng như sau: bông đầu tư 150,3 tỷ 
NDT, tăng 37% so với năm 2010; sợi hóa học 73,41 tỷ NDT, tăng 47,87%; 
may mặc 185,2 tỷ NDT, tăng 40%. Nếu tính theo địa bàn các vùng, đầu tư 
cho các vùng miền Trung và miền Tây tăng mạnh với mức 56,7% và 49,3% 
tương ứng. 
 

Xuất khẩu dệt may năm 2011 đạt 247,89 tỷ USD, tăng 20,04% so với 
năm 2010. Trong đó, xuất khẩu hàng dệt đạt 94,67 tỷ USD, tăng 22,88% so 
với mức 77,04 tỷ USD năm 2010. Xuất khẩu hàng may đạt 153,22 tỷ USD, 
tăng 18,35 tỷ USD so với mức 129,47 tỷ USD năm 2010, nhưng mức tăng 
có xu hướng chậm lại.   
 

Trong 11 tháng năm 2011, hàng may Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 
đạt 25,9 tỷ USD, tăng 11,6%, trong khi xuất khẩu sang EU và Nhật Bản đạt 
38,42 tỷ USD và 20,06 tỷ USD tương ứng, tăng 22,6 và 21,1%. Nhưng, 
xuất khẩu sang các thị trường khác như Nga, Hàn Quốc và Tiểu vương 
quốc Ả Rập thông nhất (U.A.E.) có mức tăng cao hơn trong khoảng 22% 
đến 29%. 
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Về chủng loại, xuất khẩu hàng may mặc dệt kim đạt 65,19 tỷ USD, 
tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng giảm 0,4% về khối lượng. 
 

Tổng doanh số ngành dệt may là 5.340 tỷ NDT, tăng 26,6% so với 
năm 2010. Lợi nhuận trước thuế là 295,6 tỷ NDT, tăng 25,9 tỷ NDT so với 
năm 2010. 
 

Số lượng doanh nghiệp dệt may bị thua lỗ tăng 28,7% so với năm 
2010. Tổng số trị giá thua lỗ của các doanh nghiệp tăng 75,9% so với năm 
2010. 
 

Năm 2011, tổng trị giá nhập khẩu hàng dệt là 19,03 tỷ USD, tăng 
7,4% so với năm 2010. Nhập khẩu sản phẩm may hoàn chỉnh tăng cao nhất 
với mức 11%. Nhập khẩu nguyên liệu dệt là 5.108 triệu tấn, tăng 7,4% so 
với năm 2010, đạt trị giá 15,33 tỷ USD, tăng 48,2%. Trong đó, nhập khẩu 
bông là 3,365 triệu tấn, tăng 18,5% đạt 9,47 tỷ USD, tăng 67,4%. Khối 
lượng và trị giá nhập khẩu len tăng 1,3% và 45,7%. Khối lượng và trị giá 
nhập khẩu sợi hóa học tăng 3,4% và 26%. 
 

2. Ngành hàng phụ 
 

2.1. Dệt kim 
 

Năm 2011, ngành hàng dệt kim gặp khó khăn và chịu cạnh tranh 
quyết liệt trên thị trường thế giới: giá nguyên liệu tăng, ngành dệt kim của 
môt số nước như Việt Nam, Bangladesh và Cambodia phát triển nhanh tạo 
sức ép cạnh tranh lớn, đã thu hẹp thị phần của Trung Quốc… 
 

Trong 9 tháng đầu năm 2011, trị giá sản lượng đạt 424,27 tỷ NDT, 
tăng 23,08% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh số bán hàng đạt 404,22 tỷ 
NDT, tăng 23,27%. Lơi nhuận trước thuế đạt 18,1 tỷ NDT, tăng 22,2%. 
Đầu tư cho ngành này đạt  43,33 tỷ NDT, tăng77,44%. 
 

Xuất khẩu đạt 68,03 tỷ USD, tăng 25,07%, chiếm 35,67% tổng trị 
giá xuất khẩu hàng dệt may. Nhập khẩu đạt 2,7 tỷ USD, tăng 15,91%. 
 

2.1. Máy dệt 
  

Trong Quý I/2011, xuất khẩu máy dệt các loại của Trung Quốc bị 
ảnh hưởng của các thị trường nước ngoài. Nhưng trong 6 tháng cuối năm, 
đặc biệt là từ tháng 10 trở đi, không có nhiều đơn hàng mới. Các nước 
Đông và Nam Á vẫn là thị trường chủ yếu của máy dệt Trung Quốc. 5 
khách hàng chính là Ấn Độ, Nhật Bản, Bangladesh, Indonesia và Pakistan. 
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Xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 523 triệu USD, tăng 47,55% và chiếm 23,31% 
tổng kim ngạch xuất khẩu máy dệt. 
 

Về chủng loại, xuất khẩu máy dệt kim đạt 613 triệu USD, tăng 
27,81% so với năm 2010. Tiếp theo là máy móc phụ trợ và phụ tùng trị giá 
564 triệu USD như máy in, nhuộm, xử lý sau nhuộm và in (340 triệu USD), 
máy se sợi (266 triệu USD), máy xử lý sợi hóa học (204 triệu USD), máy 
dệt tròn (163 triệu USD)… 
 

3. Kết quả 7 tháng đầu năm 2012 
 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ tháng 1 – 
7/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 2.168,37 tỷ USD, 
tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.131 tỷ 
USD, tăng 7,8% và nhập khẩu đạt 1.037 tỷ USD, tăng 6,4%. 
 

Trị giá xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 137,4 tỷ USD, giảm 0,2% 
so với cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu hàng dệt đạt 54,47 tỷ USD, giảm 
0,2%. Xuất khẩu hàng may mặc đạt 82,93 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng 
kỳ năm 2011. 
 

Các thị trường xuất khẩu chính hàng dệt may là Nhật Bản, 
Hongkong, Mỹ, EU và Hàn Quốc. 
 

4. Mục tiêu phát triển đến năm 2015 
 

Trung Quốc đã xác định “Chương trình cải tạo và nâng cấp công 
nghiệp 2011 – 2015”. Trong chương trình này, ngành dệt may là một trong 
các ngành có vị trí quan trọng và có những mục tiêu chiến lược đến năm 
2015. 
 

4.1. Tăng trưởng ổn định 
 

Giá trị gia tăng công nghiệp của các công ty dệt tăng 8% hàng năm. 
Vào năm 2015, xuất khẩu dệt may đạt 300 tỷ USD với mức tăng bình quân 
hàng năm 7,5%. Khối lượng sợi xử lý sẽ đạt 51,5 triệu tấn và hàng năm 
tăng 4,5%. Lực lượng lao động toàn ngành là 20 triệu người. 
 

4.2. Tái cơ cấu công nghiệp 
 

Vào năm 2015, sẽ tăng cường đa dạng hơn nữa chủng loại sản phẩm 
mới và sản phẩm mới. Trị giá sản lượng ngành dệt tại khu vực miền Trung 
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và miền Tây của Trung Quốc sẽ đạt 28% tổng trị giá sản lượng của toàn 
quốc. Sẽ có trên 20 doanh nghiệp sớm đạt trị giá sản lượng 10 tỷ NDT. 
 

4.3 Khả năng cải tiến 
 

Các công nghệ cao để phát triển và áp dụng sơ sợi và các công nghệ 
sản xuất chủ chốt của các máy dệt tiên tiến sẽ chiếm vai trò chủ đạo. Các 
công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được đầu tư, áp dụng với các ngành 
hàng sản phẩm bông, se sợi, sợi hóa học và may mặc.  

 
4.4. Thiết lập thương hiệu 

 
Cấp độ chất lượng sản phẩm sẽ được tăng cường hơn nữa. Chú trọng 

xây dựng và thiết lập các thương hiệu cho ngành dệt may Trung Quốc. 
Khoảng 10 thương hiệu tầm cỡ quốc tế và 100 thương hiệu tầm cỡ quốc gia 
sẽ được thừa nhận. Sẽ có 50 công ty có thương hiệu với doanh sô bán hàng 
trên 10 tỷ NDT. 
 

4.5. Tiêt kiệm nhiên liệu và giảm khí thải 
 

So với năm 2010, tiêu thụ năng lượng sẽ giảm 20%. Khí thải carbon 
giảm 20%, tiêu thụ nước giảm 30% và thải loại các chất gây ô nhiễm giảm 
10%. Đồng thời, hệ thống tái chế sợi cũng sẽ được ưu tiên xây dựng. Khối 
lượng sợi được tái chế sẽ đạt 8 triệu tấn./. 
 
 
 

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 


